TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT LÝ TỰ TRỌNG

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
[image: image16.jpg]



MÔN : PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG
ĐỀ TÀI : QUẢN LÝ CỬA HÀNG BÁN LINH KIỆN MÁY TÍNH

GV Hướng dẫn : Nguyễn Văn Danh

       Nhóm thực hiện : Nhóm 5

  1. Phạm Văn Phương


2. Mai Tùng Lâm


3. Lê Thanh Tùng


4. Chung Ngọc Vinh


5. Nguyễn Quốc Tuấn

I/ Kế hoạch phỏng vấn tổng quan :

	Hệ thống : Cửa hàng bán linh kiện máy tính Trần Anh
Người lập : Chung Ngọc Vinh , ngày lập :30/9/2012

	STT
	Chủ đề
	Yêu cầu
	Ngày bắt đầu
	Ngày kết thúc

	1
	Quy trình bán linh kiện máy tính.
	Hiểu tất cả các quy trình bán hang, xếp loại, trình bày các sản phẩm linh kiện và phương thức thanh toán
	24/9/2012
	24/9/2012

	2
	Quản lý nhập kho
	Hiếu quá trình nhập hàng, phân loại, kiểm tra và phương thức giải quyết hàng tồn kho
	24/9/2012
	24/9/2012

	3
	Quản lý xuất kho
	Hiếu rõ quá trình xuất kho bao gồm các khâu, các thủ tục xuất kho
	24/9/2012
	24/9/2012

	4
	Quy trình thành lập

hóa đơn


	Nắm bắt được quy

trình  lập phiếu chi nhập-

hóa đơn; quy

trình cấp nhập số

cong  nợ của cửa hàng


	24/9/2012
	24/9/2012

	5
	Quy trình sửa chữa và bảo hành.
	Nắm rõ quá trình vận hành phần mềm,các trang thiết bị
	24/9/2012
	24/9/2012


II/ Bảng kế hoạch hướng dẫn buổi phỏng vấn :

	Địa chỉ : cửa hàng máy tính
	Thời gian hẹn :

                  Thời gian bắt đầu : 8h30

                   Thời gian kết thúc :9h00

	· Đối tượng được hỏi là nhân viên trong cửa hàng.

· Dữ liệu cần thu thập là công việc nhập hàng và bán hàng diễn ra như thế nào,gồm các khâu nào.

· Cần thỏa thuận dữ liệu phải đúng với hoạt động thực tế.
	Các yêu cầu đòi hỏi :

        Người được hỏi là nhân viên làm việc trong cửa hàng gồm có nhân viên làm việc ở vị trí nhập hàng,bán hàng biết rõ về công việc mình đang làm.

	Chương trình :
· Giới thiệu

· Tổng quan về công việc

· Tổng quan về phỏng vấn :

                        + Chủ đề sẽ đề cập

                        + Xin phép được ghi âm

          Chủ đề 1 : Câu hỏi và câu trả lời

          Chủ đề 2 : Câu hỏi và câu trả lời

          Chủ đề 3 : Câu hỏi và câu trả lời

          Chủ đề 4 : Câu hỏi và câu trả lời

    Tổng hợp các nội dung chính ý kiến của người được hỏi.

    Kết thúc (thỏa thuận)
	Ước lượng thời gian :
             2 phút

             3 phút

             1 phút
             8 phút

             5 phút

             5 phút

             5 phút

             3 phút

             2 phút

             1 phút

	Dự kiến tổng cộng : 35 phút


III/ Phiếu phỏng vấn :

Chủ đề 1 : Cách quản lý các linh kiện máy tính.
	Người hỏi : Phạm Văn Phương
	Người được hỏi : nhân viên bán hàng Phạm Thanh Lâm

	Câu 1 : Để quản lý các loại linh kiện máy tính và giá từng loại các bạn quản lý như thế nào ?
	Cửa hàng sẽ lập ra bảng báo giá cho các thiết bị. Khách hàng có thể xem chi tiết từng sản phẩm và giá của từng loại.

	Câu 2: Còn việc trình bày sản phẩm?
	Chúng tôi sẽ cho trình bày các thiết bị và sản phẩm của cửa hàng theo thứ tự, theo loại sản phẩm ví dụ: usb sẽ được trình bày ở 1 chỗ, ổ cứng 1 chỗ..........theo hãng sản xuất, và cấu hình riêng biệt....

	Câu 3 : Các bạn dựa vào đâu để phân loại từng sản phẩm ?
	Chúng tôi dựa vào mã của sản phẩm từng loại mà chúng tôi đặt để phân biệt. chúng tôi sẽ có phần mềm quản lý, nhập mã cho các thiết bị và linh kiện. 

	Câu 4 : Khi khách hàng muốn mua sản phẩm nào đó thì sẽ làm gì ?
	Khi có khách hàng vào mua hàng, khách hàng sẽ được nhân viên của phòng kinh doanh hay tư vấn khách hàng ( tuỳ từng công ty ) sẽ hỏi rằng khách hàng cần mua những linh kiện có cấu hình ra sao và họ sẽ giới thiệu cho khách hàng biết những loại đó có xuất xứ, thời hạn bảo hành, hăng sản xuất…..Nếu khách hàng không đưa ra cấu hình cụ thể nhân viên tư vấn sẽ đưa cho khách hàng một bảng báo giá các linh kiện máy tính của công ty, để qua đó khách hàng có thể chọn được những linh kiện phù hợp với điều kiện hình

	Câu 5:Thanh toán như thế nào ?
	Sau khi khách chọn loại thiết bị và linh kiên mà khách hàng muốn mua, tiếp theo sẽ có phiếu lấy hàng và thanh toán, sau đó khách hàng sẽ sang phòng thanh toán, rồi cầm hóa đơn đi nhận hàng….


Chủ đề 2 : Quản lý nhập kho .
	Người hỏi : Lê Thanh Tùng
	Người được hỏi : Thủ kho Ngô Quốc Huy

	Câu 1 :Khi nào các bạn mới nhập hàng?
	Thường thì đầu tháng chúng tôi sẽ nhập hàng mới về, nhưng nếu chưa đến đầu tháng mà hàng đã hết thì chúng tôi sẽ cho nhập ngay. 

	Câu 2 : Bạn có kiểm tra lại hàng trong kho theo định kỳ không ?
	Có, chúng tôi kiểm tra lại hàng trong kho theo định kỳ mỗi tháng 1 lần.

	Câu 3: Khi nhập hàng về, chúng ta cần làm những thủ tục gì ?
	Chúng tôi phải xem xét chất lượng hàng. Sau đó viết phiếu nhập kho, lưu vào kho và thanh toán cho nhà cung cấp.

	Câu 4: Cửa hàng có cập nhật và nhập thêm các thiết bị sản phẩm mới không?
	Chúng tôi sẽ luôn cập nhật những sản phẩm mới để khách hàng có thêm nhu cầu lựa chọn tối ưu cho nhu cầu của mình. sau đó nhập vào kho theo số lượng và nhu cầu……….

	Câu 5: Còn vấn đề hàng tồn kho thì sao?
	Chúng tôi sẽ có cách tính toán, và có những chính sách khuyến mãi dành cho khách hàng như giảm giá các mặt hàng tồn kho nhằm giải quyết tình trạng ứ đọng số lượng nhiều, sau đó chúng tôi sẽ cung cấp thông tin cho nguồn hàng để đáp ứng việc nhập và xuất được dễ dàng……………


Chủ đề 3 : Quản lý xuất kho .
	Người hỏi : Mai Tùng Lâm
	Người được hỏi : Ngô Quốc Huy


	Câu 1 : Khi nào thì các bạn cho xuất kho ?
	Khi nhận được phiếu xuất, chúng tôi sẽ xuất hàng giao cho khách hàng.

	Câu 2 : Bạn tìm hàng và xuất kho dựa vào những yếu tố nào ?
	Chúng tôi sẽ dựa vào mã của từng sản phẩm và số lượng sản phẩm có trong phiếu xuất để lấy hàng.

	Câu 3 : Có cần phải lập báo cáo gửi lãnh đạo cửa hàng không ?
	Cứ mỗi tháng chúng tôi lại tổng hợp về việc nhập xuất của cửa hàng để gửi lên ban lãnh đạo.

	Câu 4 : Để quản lý hàng trong kho, các bạn có sử dụng phần mềm để hỗ trợ không?
	Chúng tôi dùng sổ sách để quản lý


	Câu 5 : Khi dùng thủ công như vậy ? Các bạn có khó khăn j không?
	Gặp rất nhiều khó khăn, khi xuất và nhập hàng

	Câu 6 : Các phiếu xuất, nhập kho các bạn ghi những thông tin gì ?
	Chúng tôi sẽ có số lượng sản phẩm, lý do xuất kho và tên sản phẩm


Chủ đề 4 : Quy trình sửa chữa và bảo hành .
	Người hỏi:Chung Ngọc Vinh
	Người được hỏi : Nhân viên tiếp nhận, sữa chữa và bảo hành

	Câu 1 : Làm sao để được bảo hành?
	Khi sản phẩm còn trong thời gian bảo hành và không bị hư hỏng do tác động ngoại cảnh. sản phẩm sẽ được bảo hành theo những điều kiện đã được ghi trên phiếu bảo hành. vì là linh kiện và các thiết bị máy móc điện tử, nên việc bảo hành khá kĩ lưỡng…….

	Câu 2 : Quá trình nhận sửa chữa bảo hành diễn ra như thế nào ?
	Khi khách hàng yêu cầu bảo hành hoặc sửa chữa,chúng tôi sẽ lập biên lai nhận thiết bị.Sau khi sửa xong chúng tôi sẽ lập biên lai trả thiết bị và lập phiếu thanh toán.

	Câu 3: Nếu  như  khách hàng vẫn không hài lòng với sản phẩm đó thì sao?
	Chúng tôi sẽ giữ sản phẩm, đưa lên cho nhà phân phối sản phẩm bảo hành, sản phẩm bảo hành không vượt quá thời gian 4 ngày, nếu vượt quá thời gian 4 ngày, chúng tôi sẽ thay cho khách linh kiện hoặc thiết bị mới, còn nếu khách hàng vẫn không hài lòng chúng tôi sẽ hoàng tiền và tư vấn cho khách sản phẩm hoặc thiết bị vừa ý họ……

	Câu 4: Vậy những sản phẩm hoặc thiết bị, linh kiện máy tính bị hoàng trả sẽ giải quyết như thế nào?
	những thiết bị máy tính đó sẽ được phân loại, và tất nhưng chúng tôi sẽ trả về cho nhà phân phối sản phẩm và nhận lại tiền….


IV/ Mô tả bằng lời :

Một cửa hàng muốn xây dựng một hệ thống quản lý cửa hàng bán các loại linh kiện với các yêu cầu sau :

          + Khi có nhu cầu nhập hàng cửa hàng phải gửi phiếu nhập đến cho nhà cung cấp. Thông tin nhà cung cấp gồm : Mã nhà cung cấp, địa chỉ, điện thoại.Nhà cung cấp sẽ nhập hàng vào kho thông qua phiếu nhập thông tin về kho gồm : Mã kho, tên kho, ngày nhập, ngày xuất.
          + Một khách hàng muốn mua hàng phải lập phiếu xuất. Thông tin về mỗi phiếu xuất gồm : số phiếu xuất, ngày xuất, tên khách, đơn giá. Một phiếu xuất có thể mua nhiều mặt hàng. Thông tin về khách hàng gồm : mã khách, tên khách, địa chỉ, điện thoại, phái, ngày sinh.

          + Mặt hàng có thể có nhiều trong kho và kho có thể có nhiều mặt hàng khác nhau. Thông tin về kho gồm : mã kho, tên kho.

          + Cửa hàng có nhiều loại mặt hàng khác nhau. Thông tin về cửa hàng gồm : mã cửa hàng, tên cửa hàng, địa chỉ, điện thoại. Mặt hàng có thể có trong nhiều cửa hàng, thông tin về mặt hàng gồm : mã hàng, tên hàng, nhà cung cấp, đơn giá.
Hiếu quá trình nhập hàng, phân loại, kiểm tra và phương thức giải quyết hàng tồn kho


+ Cách quản lý các linh kiện máy tính:

Để quản lý các loại linh kiện và giá từng loại Cửa hàng sẽ lập ra bảng báo giá cho các thiết bị. Khách hàng có thể xem chi tiết từng sản phẩm và giá của từng loại sau đó sẽ cho trình bày các thiết bị và sản phẩm của cửa hàng theo thứ tự, theo loại sản phẩm ví dụ: usb sẽ được trình bày ở 1 chỗ, ổ cứng 1 chỗ..........theo hãng sản xuất, và cấu hình riêng biệt còn việc phân loại sản phẩm dựa vào mã của sản phẩm từng loại mà chúng tôi đặt để phân biệt. chúng tôi sẽ có phần mềm quản lý, nhập mã cho các thiết bị và linh kiện máy tính. khi khách hàng muốn mua sản phẩm sẽ được nhân viên cửa hàng tư vấn về thiết bị hoặc linh kiện về sản phẩm đó, dựa vào bảng báo giá để xem giá cả hãng sản xuất và 1 số thông tin cụ thể như thông số của các thiết bị. Sau khi chọn lựa được sản phẩm vừa ý mình và chắc chắn mua sản phẩm đó khách hàng sẽ nhận được phiếu hóa đơn, khách hàng sẽ được chuyển sang phòng thanh toán, sau khi thanh toán khách hàng nhận được biên lai và dùng biên lai đó đển kho nhận hàng…
+ Quản lý nhập kho và quản lý xuất kho:

· theo dõi quá trình nhập kho, bik được khoảng thời gian nhập kho, kiểm tra hàng, thanh toán cho nhà cung cấp và cập nhật những mặt hàng mới để nhập vào kho cũng như cách thức tìm hàng theo phương pháp thủ công để xuất ra bán cho khách hàng

· theo dõi quá trình mua hàng, nhập xuất tồn, cân đối kho hàng sát với thực tế. Quản lý thông tin hàng hóa trong kho, có kế hoạch và chiến lược kinh doanh để lưu thông hàng hóa, không để tình trạng thiếu hàng hay tồn quá nhiều sản phẩm xảy ra.cấp thông tin về sản phẩm nhập kho, sản phẩm xuất kho, số lượng hàng hóa cũng như nơi lưu trữ hàng hóa. quản lý được số lượng hàng hóa nhập vào thông qua danh sách phiếu nhập hàng. cho phép trả lại hàng cho nha cung cấp trong phiếu xuất trả hàng..quản lý được hàng hóa đầu kỳ, thống kê hàng tồn.  . thống kê hàng hóa nhập xuất, thu chi. xem các báo cáo thu chi, Các báo cáo có thể xuất ra excel để dễ quản lý, kiểm tra.
+ Quy trình sửa chữa và bảo hành :
· Hiếu về toàn bộ quá trình bảo hành, linh kiện thiết bị  máy tính sẽ được bảo hành nếu còn trong thời gian bảo hành và không bị hư hỏng do tác động ngoại cảnh. sản phẩm sẽ được bảo hành theo những điều kiện đã được ghi trên phiếu bảo hành. vì là linh kiện và các thiết bị máy móc điện tử, nên việc bảo hành khá kĩ lưỡng…….

· về quá trình nhận và sửa chửa khi khách hàng yêu cầu bảo hành hoặc sửa chữa,chúng tôi sẽ lập biên lai nhận thiết bị.Sau khi sửa xong chúng tôi sẽ lập biên lai trả thiết bị và lập phiếu thanh toán những sản phẩm và thiết bị máy tính sẽ được giữ và đưa lên cho nhà phân phối sản phẩm bảo hành, sản phẩm bảo hành không vượt quá thời gian 4 ngày, nếu vượt quá thời gian 4 ngày, chúng tôi sẽ thay cho khách linh kiện hoặc thiết bị máy tính mới, còn nếu khách hàng vẫn không hài lòng chúng tôi sẽ hoàng tiền và tư vấn cho khách sản phẩm hoặc thiết bị máy tính vừa ý, những sản phẩm bị trả về sẽ được cửa hàng trả lại cho nhà phân phối và cửa hàng sẽ nhận lại tiền………
· Lợi ích của hệ thống:

·  Giúp cho cửa hàng tăng cường công tác quản lý trong hoạt động quản lý nhập hàng, quản lý kho, quản lý bán hàng….

· Cơ sở dữ liệu cho phép người quản lý có được thông tin chinh xác ,

· Nhanh chóng về hàng hóa: số lượng bán,tồn….

· Ngoài thông tun về khách hàng  được lưu trữ trong cơ sở dữ liệu giúp cho việc chăm sóc khách hàng được tốt hơn

· Mô tả yêu cầu

· Quản lý nhập xuất các sản phẩm như : thêm mới, cập nhập, phiếu nhập, phiếu xuất….

· Quản lý các danh mục: thêm, sửa, xóa, các danh mục sản phẩm.

· Cho phép tìm kiếm thông tin.

· Quy trình thành lập hóa đơn

· Bảo hành và sửa chữa

Biểu mẫu :
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V/ BIỂU ĐỒ :
      1/ BIỂU ĐỒ PHÂN RÃ CHỨC NĂNG :
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Biểu đồ phân rã chức năng của hoạt động mua bán linh kiện máy tính.

2/ PHÁT HIỆN THỰC THỂ :

a) Thực thể NCC :

                   + Mô tả thông tin NCC .

                   + Mỗi NCC có một mã số duy nhất (MaNCC), một tên NCC(TenNCC), một địa chỉ(DiaChi), một số điện thoại(DienThoai), một email(EmailNCC).
b) Thực thể MatHang :

                   + Mô tả thông tin MatHang .

                   + Mỗi mặt hàng có một mã số duy nhất(MaMatHang), một tên mặt hàng(TenHang), có đơn giá(DonGia) , tên nhà cung cấp (Ten NCC)
c) Thực thể KhachHang :

                   + Mô tả thông tin KhachHang.

              + Mỗi khách hàng có một mã số duy nhất(MaKH), một tên khách(TenKH), một địa chỉ(DiaChi), một số điện thoại(DienThoai), phái(Phai), ngày sinh(NgaySinh) .
d) Thực thể PhieuNhap :

                     + Mô tả thông tin PhieuNhap

                     + Mỗi phiếu nhập có một mã số duy nhất(SoPN), một tên ngày nhập(NgayNhap), đơn giá(DonGia) .

e) Thực thể PhieuXuat :

                     + Mô tả thông tin PhieuXuat
                     + Mỗi phiếu xuất có một mã số duy nhất(SoPX), ngày xuất(NgayXuat), đơn giá(DonGia) .

f) Thực thể Kho :

                     + Mô tả thông tin Kho 
                     + Mỗi kho có một mã kho duy nhất(MaKho), một tên kho(TenKho).
g) Thực thể Phieubaohanh:


+ Mô tả thông tin bảo hành


+ Mỗi  phiếu bảo hành có một mã phiếu duy nhất(SoPBH), một thời gian bảo hành (ThoiGianBH một ngày bảo hành (NgayBH), một tên khách hàng (TenKH)
h)ChiTietPN:

+ Mô tả chi tiết phiếu nhập


+ mỗi chi tiết phiếu nhập có số lượng( SoLuongNhap) và đơn giá (DonGiaNhap)

i)ChiTietPX:


+ Mô tả chi tiết phiếu  xuất


+ mỗi chi tiết phiếu xuất có số lượng xuất(SoLuongXuat) và đơn giá xuất (Đơn giá xuất)

3/ Mô hình E-R :
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VI / Chuyển đổi mô hình E-R sang mô hình quan hệ
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NCC(MaNCC,TenNCC,DiaChi,DienThoai,Email)
PhieuNhap(SoPN,#MaNCC,#MaKho,NgayNhap,DonGia)

Kho(MaKho,TenKho)

MatHang(MaMH,TenMH,TenNCC,DonGia)

PhieuBaoHanh(SoPBH,NgayBaoHanh,ThoiGianBaoHanh,TenKH)

KhachHang(MaKH,#SoPBH,TenKH,DiaChi,DienThoai,Phai,NgaySinh)

PhieuXuat(SoPX,#MaKH,#MaKho,NgayXuat,DonGia)

ChiTietPN(#SoPN,#MaMH,SoLuongNhap,DonGiaNhap)

ChiTietPX(#SoPX,#MaMH ,SoLuongXuat,DonGiaXuat)

Từ điển dữ liệu

1. NCC(MaNCC,TenNCC,DiaChi,DienThoai,Email)
                   + Mô tả thông tin NCC .

                   + Mỗi NCC có một mã số duy nhất (MaNCC), một tên NCC(TenNCC), một địa chỉ(DiaChi), một số điện thoại(DienThoai), một email(Email).

2. MatHang(MaMH,TenMH,DonGia,TenNCC)
                   + Mô tả thông tin MatHang .

                   + Mỗi mặt hàng có một mã số duy nhất(MaMatHang), một tên mặt hàng(TenHang), có đơn giá(DonGia) , tên nhà cung cấp (Ten NCC)
3. KhachHang(MaKH ,TenKH,DiaChi,DienThoai,Phai,NgaySinh)
                   + Mô tả thông tin KhachHang.

              + Mỗi khách hàng có một mã số duy nhất(MaKH), một tên khách(TenKH), một địa chỉ(DiaChi), một số điện thoại(DienThoai), phái(Phai), ngày sinh(NgaySinh) .
4.     PhieuNhap(SoPN,NgayNhap,DonGia)

                     + Mô tả thông tin PhieuNhap

                     + Mỗi phiếu nhập có một mã số duy nhất(SoPN), một tên ngày nhập(NgayNhap), đơn giá(DonGia) .

5.  PhieuXuat(SoPX,NgayXuat,DonGia)
                     + Mô tả thông tin PhieuXuat

                     + Mỗi phiếu xuất có một mã số duy nhất(SoPX), ngày xuất(NgayXuat), đơn giá(DonGia) .

6.  Kho(MaKho,TenKho)
                     + Mô tả thông tin Kho 

                     + Mỗi kho có một mã kho duy nhất(MaKho), một tên kho(TenKho).
7. PhieuBaoHanh(SoPBH,NgayBaoHanh,ThoiGianBaoHanh,TenKH)


+ Mô tả thông tin bảo hành


+ Mỗi  phiếu bảo hành có một mã phiếu duy nhất(SoPBH), một thời gian bảo hành (ThoiGianBH một ngày bảo hành (NgayBH), một tên khách hàng (TenKH)

8. ChiTietPN(SoLuongNhap,DonGiaNhap)


+ Mô tả chi tiết phiếu nhập


+ mỗi chi tiết phiếu nhập có số lượng( SoLuongNhap) và đơn giá (DonGiaNhap)

9.  ChiTietPX(SoLuongXuat,DonGiaXuat)


+ Mô tả chi tiết phiếu  xuất


+ mỗi chi tiết phiếu xuất có số lượng xuất(SoLuongXuat) và đơn giá xuất (Đơn giá xuất)

	Cửa hàng bán linh kiện máy tính
	Loại thực thể: NhàCC
	NGÀY LẬP

	STT
	Tên thuộc tính
	Diễn giải
	Kiểu
	Kích thước
	Ghi chú

	1
	 MaNCC  
	Mã nhà cung cấp
	Text
	10
	Khóa

	2
	 TenNCC  
	Tên nhà cung cấp
	Text
	60
	

	3
	 DiaChi  
	Địa chỉ
	Text
	50
	

	4
	 DienThoai  
	Điện thoại
	Text
	12
	

	5
	 Email  
	Email  
	Text
	40
	


	Cửa hàng bán linh kiện máy tính
	Loại thực thể: Phiếu nhập
	NGÀY LẬP

	STT
	Tên thuộc tính
	Diễn giải
	Kiểu
	Kích thước
	Ghi chú

	1
	SoPN
	Số phiếu nhập
	number
	integer
	khóa

	3
	Ngaynhap
	Ngày nhập
	Date/time
	dd/mm/yyyy
	

	4
	DonGia
	Đơn giá
	number
	Double


	

	5
	MaKho
	Mã kho
	Text
	10
	

	6
	MaNCC
	Mã nhà cung cấp
	text
	10
	


	Cửa hàng bán linh kiện máy tính
	Loại thực thể: Kho
	NGÀY LẬP

	STT
	Tên thuộc tính
	Diễn giải


	Kiểu
	Kích thước
	Ghi chú

	1
	MaKho
	Mã kho
	text
	10
	khóa

	2
	Tenkho
	Tên kho
	text
	40
	


	Cửa hàng bán linh kiện máy tính
	Loại thực thể: mặt hàng
	NGÀY LẬP

	STT
	Tên thuộc tính
	Diễn giải


	Kiểu
	Kích thước
	Ghi chú

	1
	MaMH
	Mã mặt hàng
	Text
	30
	Khóa

	2
	TenMH
	Tên mặt hàng
	Text
	40
	

	3
	TenNCC
	Nhà cung cấp
	Text
	60
	

	4
	DonGia
	Đơn gia
	number
	Double
	


	Cửa hàng bán linh kiện máy tính
	Loại thực thể: Phiếu Xuất
	NGÀY LẬP

	STT
	Tên thuộc tính
	Diễn giải


	Kiểu
	Kích thước
	Ghi chú

	1
	SoPX
	Số phiếu xuất
	Number
	10
	Khóa

	2
	MaKH
	Mã Khách hàng
	text
	30
	

	3
	Ngayxuat
	Ngày Xuất
	Date/time
	dd/mm/yyyy
	

	4
	Dongia
	Đơn giá
	number
	Double
	

	5
	Tenmathang
	Tên mặt hàng
	Text
	40
	

	6
	MaKho
	Mã kho
	Text
	10
	


	Cửa hàng bán linh kiện máy tính
	Loại thực thể: Khách hàng
	NGÀY LẬP

	STT
	Tên thuộc tính
	Diễn giải


	Kiểu
	Kích thước
	Ghi chú

	1
	MaKH
	Mã Khách hàng
	text
	30
	Khóa

	2
	TenKH
	Tên khách hàng
	Text
	20
	

	3
	DiaChi
	Địa chỉ
	Text
	50
	

	4
	DienThoai
	Điện thoại
	Text
	12
	

	5
	Phai
	Phái
	Yes/No


	Yes/No


	

	6
	NgaySinh
	Ngày Sinh
	Datetime
	DD/MM/YYYY
	

	7
	SoPBH
	Số phiếu bảo hành
	Text
	10
	


	Cửa hàng bán linh kiện máy tính
	Loại thực thể: Phiếu bảo hành
	NGÀY LẬP

	STT
	Tên thuộc tính
	Diễn giải


	Kiểu
	Kích thước
	Ghi chú

	1
	SoPBH
	Số Phiếu bảo hành
	Number
	Integer
	Khóa

	2
	NgayBaoHanh
	Ngày bảo hành
	Date/time
	dd/mm/yyyy
	

	3
	TenKH
	Tên khách hàng
	Text
	20
	

	5
	ThoiGianBaoHanh
	Thời gian bảo hành
	number
	integer
	


	Cửa hàng bán linh kiện máy tính
	Loại thực thể: Chi Tiết phiếu nhập
	NGÀY LẬP

	STT
	Tên thuộc tính
	Diễn giải


	Kiểu
	Kích thước
	Ghi chú

	1
	SoPN
	Số phiếu nhập
	Number
	Integer
	Khóa

	2
	MaMH
	Mã mặt hàng
	Text
	30
	Khóa

	3
	SoLuongNhap
	Số lượng nhập
	Number
	Integer
	

	4
	DonGiaNhap
	Đơn giá nhập
	number
	integer
	


	Cửa hàng bán linh kiện máy tính
	Loại thực thể: Chi Tiết phiếu xuất
	NGÀY LẬP

	STT
	Tên thuộc tính
	Diễn giải


	Kiểu
	Kích thước
	Ghi chú

	1
	SoPX
	Số phiếu xuất
	number
	integer
	Khóa

	2
	MaMH
	Mã mặt hàng
	Text
	30
	Khóa

	3
	SoLuongXuat
	Số lượng Xuất
	number
	Integer
	

	4
	DonGiaXuat
	Đơn giá Xuất
	number
	integer
	


1/RBTV có bối cảnh là một quan hệ:

a/RBTV liên bộ:


R1.Mỗi nhà cung cấp(NhaCC) có một  mã nhà cung cấp(MaNCC) để phân biệt


 -Bối cảnh: bảng NhaCC


 -Điều kiện:∀x 1,x 2 ∈ NhCC


    Vì x1≠x2 nên x1.MaNCC ≠ x2.MaNCC


Cuối ∀
Bảng tầm ảnh hưởng:

	R1
	T
	X
	S

	NhaCC
	+
	-
	+


R2.Mỗi loại Mặt hàng(MatHang) có một  mã mặt hàng(MaMH) để phân biệt


 -Bối cảnh: bảng Mathang


 -Điều kiện:∀s1,s2 ∈ mathang


    Vì s1≠s2 nên s1.Mathang≠ s2.Mathang


Cuối ∀
Bảng tầm ảnh hưởng:

	R2
	T
	X
	S

	Mathang
	+
	-
	+


R3. Mỗi phiếu nhập(PN) có một  số phiếu nhập(MaPN) để phân biệt


 -Bối cảnh: bảng PN


 -Điều kiện:∀pn1,pn2 ∈ PN


    Vì pn1≠pn2 nên pn1.MaPN≠ pn2.MaPN


Cuối ∀
Bảng tầm ảnh hưởng:

	R3
	T
	X
	S

	PN
	+
	-
	+


R4. Mỗi phiếu xuất(PX) có một  số phiếu xuất(MaPX) để phân biệt


 -Bối cảnh: bảng PX


 -Điều kiện:∀px1,px2 ∈ PX


    Vì px1≠px2 nên px1.MaPX≠ px2.MaPX


Cuối ∀
Bảng tầm ảnh hưởng:

	R4
	T
	X
	S

	PN
	+
	-
	+


R5.Mỗi chi tiết phiếu nhập(ChiTietPN) có một mã phiếu nhập(MaPN)  và mã mặt hàng(MaMH) để phân biệt


 -Bối cảnh: bảng ChiTietPN


 -Điều kiện:∀ctn1,ctn2 ∈ ChiTietPN


   Vì ctn1≠ctn2 

   nên ctn1.MaPN≠ctn2. MaPN ^ctn1.MaMH≠ctn2.MaMH


Cuối ∀
Bảng tầm ảnh hưởng:

	R5
	T
	X
	S

	ChiTietPN
	+
	-
	+


R6.Mỗi chi tiết phiếu xuất(ChiTietPX) có một mã phiếu xuất(MaPX)  và mã mặt hàng(MaMH) để phân biệt


 -Bối cảnh: bảng ChiTietPX


 -Điều kiện:∀ctx1,ctx2 ∈ ChiTietPX


   Vì ctx1≠ctx2 

   nên ctx1.MaPX≠ctx2. MaPX ^ctx1.MaMH≠ctx2.MaMH


Cuối ∀
Bảng tầm ảnh hưởng:

	R6
	T
	X
	S

	ChiTietPX
	+
	-
	+


R7.Mỗi khách hàng(KH) có một  mã khách hàng(MaKH) để phân biệt


 -Bối cảnh: bảng KH


 -Điều kiện:∀k1,k2 ∈ KH


    Vì k1≠k2 nên k1.MaKH≠ k2.MaKH


Cuối ∀
Bảng tầm ảnh hưởng:

	R7
	T
	X
	S

	KH
	+
	-
	+


R8.Mỗi kho(Kho) có một  Mã kho(MaKho) để phân biệt


 -Bối cảnh: bảng Kho


 -Điều kiện:∀hd1,hd2 ∈ Kho


    Vì kho1≠kho2 nên kho1.Makho≠ hd2.Makho


Cuối ∀
Bảng tầm ảnh hưởng:

	R8
	T
	X
	S

	Kho
	+
	-
	+


R9.Mỗi phiếu bảo hành(PhieuBH) có một  số phiếu bảo hành(Spbaohanh) để phân biệt


 -Bối cảnh: bảng PhieuBH


 -Điều kiện:∀pbh1,pbh22 ∈ PhieuBH


    Vì pbh1≠pbh2 nên pbh1.Spbaohanh ≠ pbh2.Spbaohanh


Cuối ∀
Bảng tầm ảnh hưởng:

	R8
	T
	X
	S

	PhieuBH
	+
	-
	+


B. RBTV về miền giá trị:

R1.Số lượng nhập>0

Bối cảnh: ChiTietPN

Điều kiện:∀ctpn ∈ ChiTietPN



Thì ctpn.[SoluongNhap]>0



Cuối ∀
Tầm ảnh hưởng:

	
	T
	X
	S

	ChiTietPN
	+

[SoluongNhap]
	-
	+

[SoluongNhap]


R2.Số lượng xuất>0

Bối cảnh: ChiTietPX

Điều kiện:∀ctpx∈ ChiTietPX



Thì ctpx.[SoLuongXuat]>0



Cuối ∀
Tầm ảnh hưởng:

	
	T
	X
	S

	ChiTietPX
	+

[SoLuongXuat]
	-
	+

[SoLuongXuat]


R3.Đơn giá nhập>0

Bối cảnh: ChiTietHD
Điều kiện:∀ctpn ∈ ChiTietPN



Thì ctpn.[DonGiaNhap]>0



Cuối ∀
Tầm ảnh hưởng:

	
	T
	X
	S

	ChiTietHD
	+

[DonGiaNhap]
	-
	+

[DonGiaNhap]


R4.Đơn giá xuất>0

Bối cảnh: ChiTietHD
Điều kiện:∀ctpx∈ ChiTietPX



Thì ctpx.[DonGiaxuất>0



Cuối ∀
Tầm ảnh hưởng:

	
	T
	X
	S

	ChiTietHD
	+

[DonGiaxuat]
	-
	+

[DonGiaxuat]


R5.Ngày nhập <= Ngày hiện hành

Bối cảnh: PhieuNhap

Điều kiện:∀nn ∈ PhieuNhap



Thì nn.[NgayNhap]<=Ngày hiện hành



Cuối ∀
Tầm ảnh hưởng:

	
	T
	X
	S

	PhieuNhap
	+

[NgayNhap]
	-
	+

[NgayNhap]


R6.Ngày xuất <= Ngày hiện hành

Bối cảnh: Phieuxuat

Điều kiện:∀px∈ Phiẽuuat



Thì px.[NgayXuat]<=Ngày hiện hành



Cuối ∀
Tầm ảnh hưởng:

	
	T
	X
	S

	PhieuXuat
	+

[NgayXuat]
	-
	+

[NgayXuat]


2/RBTV có bối cảnh là nhiều quan hệ:

a/RBTV rằng buộc phụ thuộc tồn tại(Khóa Ngoại):
R1.Nhà cung cấp và Phiếu Nhập:


Bối cảnh: Nhà cung cấp,Phiếu Nhập

Điều kiện:∀pn ∈ PhieuNhap, ∀ Ncc ∈ Nhacungcap


Thì pn.[Mancc] ⊆ ncc.[Mancc]



Cuối ∀
Tầm ảnh hưởng:

	
	T
	X
	S

	Phiếu Nhập
	+

[Mancc]
	-
	+

[Mancc]

	Nhà Cung Cấp
	+
	-

[Mancc]
	+


R2.Mã Kho và Phiếu Nhập:


Bối cảnh: Mã kho,Phiếu Nhập

Điều kiện:∀pn ∈ PhieuNhap, ∀  mk∈ Makho


Thì pn.[Makho] ⊆ mk.[Makho]



Cuối ∀
Tầm ảnh hưởng:

	
	T
	X
	S

	Phiếu Nhập
	+

[Makho]
	-
	+

[Makho]

	Mã Kho
	+
	-

[Makho]
	+


R3.Phiếu Bảo hành và Khách Hàng:


Bối cảnh: Phiếu bảo hành, Khách hàng

Điều kiện:∀pbh ∈ Phieubaohanh, ∀  kh∈ KhachHang


Thì pbh.[SoPBH] ⊆ kh.[SoPBH]



Cuối ∀
Tầm ảnh hưởng:

	
	T
	X
	S

	Phiếu bảo hành
	+

[SoPBH]
	-
	+

[SoPBH]

	Khách hàng
	+
	-

[SoPBH]
	+


R4.Khách Hàng và Phiếu Xuất:


Bối cảnh: Khách Hàng,Phiếu Xuất

Điều kiện:∀px ∈ PhieuXuat, ∀  kh∈ KhachHang


Thì px.[MaKH] ⊆ kh.[MaKH]



Cuối ∀
Tầm ảnh hưởng:

	
	T
	X
	S

	Phiếu Xuất
	+

[MaKH]
	-
	+

[MaKH]

	Khách Hàng
	+
	-

[MaKH]
	+


R5.Mã Kho và Phiếu Xuất:


Bối cảnh: Mã kho,Phiếu Xuất

Điều kiện:∀px ∈ PhieuXuat, ∀  mk∈ Makho


Thì px.[Makho] ⊆ mk.[Makho]



Cuối ∀
Tầm ảnh hưởng:

	
	T
	X
	S

	Phiếu Xuất
	+

[Makho]
	-
	+

[Makho]

	Mã Kho
	+
	-

[Makho]
	+


R6.Chi Tiết PN và Phiếu Nhập:


Bối cảnh:Chi Tiết PN, Phiếu Nhập

Điều kiện:∀ctpn ∈ ChiTietPN, ∀  pn∈ PhieuNhap


Thì ctpn.[SoPN] ⊆ mh.[SoPN]



Cuối ∀
Tầm ảnh hưởng:

	
	T
	X
	S

	Chi Tiết PN
	+

[SoPN]
	-
	+

[SoPN]

	Phiếu Nhập
	+
	-

[SoPN]
	+


R7.Chi Tiết PN và Mã hàng:


Bối cảnh:Chi Tiết PN, Mã hàng

Điều kiện:∀ctpn ∈ ChiTietPN, ∀  mh∈ Mathang


Thì ctpn.[MaMH] ⊆ mh.[MaMH]



Cuối ∀
Tầm ảnh hưởng:

	
	T
	X
	S

	Chi Tiết PN
	+

[MaMH]
	-
	+

[MaMH]

	Mã Hàng
	+
	-

[MaMH]
	+


R8.Chi Tiết PX và Phiếu Xuất:


Bối cảnh:Chi Tiết PX, Phiếu Xuất

Điều kiện:∀ctpx ∈ ChiTietPX, ∀  px∈ PhieuXuat


Thì ctpx.[SoPX] ⊆ mh.[SoPX]


Cuối ∀
Tầm ảnh hưởng:

	
	T
	X
	S

	Chi Tiết PX
	+

[SoPX]
	-
	+

[SoPX]

	Phiếu Xuất
	+
	-

[SoPX]
	+


R9.Chi Tiết PX và Mặt hàng:


Bối cảnh:Chi Tiết PX, Mã hàng

Điều kiện:∀ctpn ∈ ChiTietPX, ∀  mh∈ Mathang


Thì ctpx.[MaMH] ⊆ mh.[MaMH]



Cuối ∀
Tầm ảnh hưởng:

	
	T
	X
	S

	Chi Tiết PX
	+

[MaMH]
	-
	+

[MaMH]

	Mặt Hàng
	+
	-

[MaMH]
	+


b/RBTV Liên thuộc tính liên quan hệ :
Số lượng nhập < Số lượng xuất
 Bối cảnh: ChiTietPX, ChiTietPN


Điều kiện:∀ctpx∈ChiTietPX, ∀ ctpn∈ ChiTietPN



Thì ctpx.[DonGiaXuat] >   ctpn.[DonGiaNhap]



Cuối ∀
Tầm ảnh hưởng:
	
	T
	X
	S

	ChiTietPX
	+
	-


	+



	ChiTietPN
	+


	-


	+




----Biếu đồ ngữ cảnh----
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2/Lập phiếu nhập
Cấp 0
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3/ Lập phiếu  bảo hành
Cấp 0
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4/ lập phiếu nhập kho:
Cấp 0:
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